		TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ VẠN NINH	
          KHOA …………………………..

	
 
ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN HỌC/MÔ-ĐUN
HỌC KỲ: …, NĂM HỌC: …………




	Môn học/mô-đun:
	……………..


	Hình thức thi:
	……………….

	Nghề:
	…………………….




	Khóa:
	…………………….

	Ngày thi:
	…………………….

	Thời gian làm bài:
	………………………

	Mã đề thi:
	…………………………… 



	




Câu 1 :
Câu 2 :
Câu 3 : 

Hết


Ghi chú:
 Thí sinh được/không được sử dụng tài liệu khi làm bài;
 Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.


	
	
	Vạn Ninh, ngày......tháng......năm 20…

	GIÁO VIÊN RA ĐỀ
	
	TRƯỞNG KHOA




    


	











		TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ VẠN NINH

	
ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN HỌC/MÔ ĐUN
HỌC KỲ: …, NĂM HỌC: ……….




	Môn học/mô đun:
	……………..


	Hình thức thi:
	……………….

	Nghề:
	…………………….




	Khóa:
	…………………….

	Ngày thi:
	…………………….

	Thời gian làm bài:
	………………………

	Mã đề thi:
	…………………………… 



	




Câu 1 :
Câu 2 :
Câu 3 : 

Hết


Ghi chú:
[bookmark: _GoBack] Thí sinh được/không được sử dụng tài liệu khi làm bài;
 Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.


    


	














	TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ VẠN NINH	
          KHOA …………………………..



ĐÁP ÁP VÀ THANG ĐIỂM ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN HỌC/MÔ-ĐUN
HỌC KỲ: …, NĂM HỌC: ……….

Môn học/mô đun: ………………………
Hình thức thi: 	………………..
Nghề: 	………………
                        Khóa: 	………………….
Ngày thi: 	………………
Thời gian thi: 	……………….
Mã đề thi: 	…………………….












	Nội dung
	Thang điểm 

	Câu 1:  
	

	
	

	
	

	
	

	Câu 2:  
	

	
	

	
	

	Câu 3:  
	

	
	

	
	



	





	

GIÁO VIÊN RA ĐỀ
	

	
Vạn Ninh, ngày    tháng     năm 20…
TRƯỞNG KHOA












TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ VẠN NINH 
KHOA ……………………



ĐÁP ÁP VÀ THANG ĐIỂM ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN HỌC/MÔ-ĐUN HỌC KỲ: …, NĂM HỌC: ……….

Môn học/mô-đun: ………………………
Hình thức thi: 	………………..
Nghề: 	………………
                        Khóa: 	………………….
Ngày thi: 	………………
Thời gian thi: 	……………….
Mã đề thi: 	…………………….











	





Đáp án Trắc Nghiệm:

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đ/án
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Câu
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40

	Đ/án
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Câu
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Đ/án
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





Thang điểm: …. điểm cho 1 câu trắc nghiệm đúng

	

	       
	  
 Vạn Ninh, ngày    tháng     năm 20…

	GIÁO VIÊN RA ĐỀ
	
	TRƯỞNG KHOA

















   TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ VẠN NINH

	
PHIẾU CHẤM BÀI THI LÝ THUYẾT KẾT THÚC MÔN HỌC/MÔ-ĐUN HỌC KỲ: …  NĂM HỌC: 20… – 20…
Nghề:……………………………… 
Khóa………………………………
Môn thi:…………………………… 
Mã đề:………………………………


	Stt
	Số phách
	Điểm GK 1
	Điểm GK 2
	Điểm thống nhất
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	TỔNG CỘNG: …….bài




	Giám khảo 1
	Giám khảo 2














TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ VẠN NINH

	
PHIẾU CHẤM BÀI THI THỰC HÀNH KẾT THÚC MÔN HỌC/MÔ-ĐUN HỌC KỲ: …  NĂM HỌC: 20… – 20…
Nghề:……………………………… 
Khóa………………………………
Môn thi:…………………………… 
Mã đề:………………………………

Họ và tên:………………………………SBD……………Ngày thi:……………


	Stt
	Nội dung đánh giá
	Điểm tối đa
	Điểm GK 1
	Điểm GK 2
	Điểm thống nhất

	Câu 1:
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	Câu 2:
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	Câu 3:
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	Câu 4: 
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	Câu 5: 
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	TỔNG CỘNG
	
	
	
	




	Giám khảo 1
	Giám khảo 2





	TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ VẠN NINH
KHOA……………..
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	


        
               
[bookmark: _Hlk56500250]DANH SÁCH HỌC SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN04/QT-TCNVN-ĐT.BM02

DỰ KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN HỌC/MÔ-ĐUN (LẦN …..)
HỌC KỲ: ………NĂM HỌC: 20…. - 20……
TÊN MÔN HỌC/MÔ-ĐUN: ……………………….
LỚP: ……………………….

		
	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Điểm TBC các điểm kiểm tra
	Đủ điều kiện
	Không đủ điều kiện
	Ghi chú

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	



Danh sách này có ………học sinh 

Vạn Ninh, ngày……. tháng…….. năm 20…..
	TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

	     TRƯỞNG KHOA

	GIÁO VIÊN



					
															
	












	SỞ LAO ĐỘNG – TB&XH KHÁNH HÒA
TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ VẠN NINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



      
DANH SÁCH HỌC SINH DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC/MÔ-ĐUN (LẦN …..)
HỌC KỲ: ……… NĂM HỌC: 20…. - 20…… 
NGHỀ: ……………………………………...

MÔN: ……………………………	LỚP: ………………………………
NGÀY THI: ………………………	PHÒNG THI: ……………………

	TT
	SBD
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Giới tính
	Mã đề 
	Số tờ
	Điểm số
	Điểm chữ
	Chữ ký
	Ghi chú

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Tổng số học sinh kiểm tra: 			Tổng số bài kiểm tra:	          Tổng số tờ:
	GIÁM THỊ 1


…………………………………

GIÁM KHẢO 1


…………………………………
	
	GIÁM THỊ 2


…………………………………

GIÁM KHẢO 2


…………………………………








	SỞ LAO ĐỘNG – TB&XH KHÁNH HÒA
TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ VẠN NINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



	  
BIÊN BẢN MỞ PHONG BÌ ĐỰNG ĐỀ THI 

Vào lúc ……giờ….. phút, ngày ….. tháng …. năm 20…., tại phòng thi ……………………………………………… - Trường Trung cấp nghề Vạn Ninh. 
	Trước sự chứng kiến của các giáo viên làm công tác Giám thị 1, Giám thị 2 và các thí sinh của phòng thi; Giám thị coi thi và đại diện thí sinh dự thi đã tiến hành kiểm tra niêm phong và mở bì đựng đề thi môn: …………………………….
..……………….………………………………………………………………
 
  1. Tình trạng bì đề trước khi mở:
……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………

  2. Sau khi mở, bì đựng đề thi môn:
  …………………………………………………………. có ……………. đề thi

  3. Tình trạng các tờ đề thi:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  
  4. Các vấn đề khác và biện pháp giải quyết:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Họ, tên và chữ ký của thí sinh kiểm tra
1/ ……………………….……SBD: ………………Chữ ký………………….…
2/ …………………… ………SBD: ………………Chữ ký………………….…

GIÁM THỊ 1                                                           GIÁM THỊ 2



     …….………………………                        …….………………………

	SỞ LAO ĐỘNG – TB&XH KHÁNH HÒA
TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ VẠN NINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BIÊN BẢN VI PHẠM QUY CHẾ THI

Hôm nay, vào hồi..........giờ..........phút, ngày.........tháng ..........năm 20.....
Tại phòng thi số: ...........................môn thi: ...........................................................
Chúng tôi gồm:
1........................................................chức vụ: ........................................................
2........................................................chức vụ: ........................................................
Đã tiến hành lập biên bản vi phạm quy chế thi.
Thí sinh:............................................................Năm sinh:......./......../.........
Số báo danh:............................................................................................................
Nội dung vi phạm:....................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
Các tang vật vi phạm kèm theo (nếu có):................................................................
.................................................................................................................................
Biên bản đã được lập tại chỗ trước sự chứng kiến của các cán bộ coi thi và thí sinh vi phạm.
Căn cứ vào quy chế đề nghị  xử lý thí sinh: .............................................................
...........................................................................................................................................
Với hình thức:...................................................................................................................
Biên bản được lập xong vào hồi............giờ............phút cùng ngày và được thông qua các cán bộ coi thi và thí sinh vi phạm.

	Họ tên và chữ ký
Giám thị 1
	Họ tên và chữ ký
Giám thị 2
	Họ tên và chữ ký
Thí sinh vi phạm












	SỞ LAO ĐỘNG – TB&XH KHÁNH HÒA
TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ VẠN NINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



      
BẢNG ĐIỂM TỔNG KẾT MÔN HỌC/MÔ-ĐUN (LẦN …..)
HỌC KỲ: ………NĂM HỌC: 20…. - 20…… 
MÔN : ……………………………………………
LỚP:……………………………………………..

	TT
	Họ và tên 
học sinh
	
Ngày sinh
	Điểm kiểm tra
	Điểm TBC điểm  kiểm tra
	Điểm thi kết thúc môn
	Điểm tổng kết
	Ghi chú

	
	
	
	Thường
xuyên
	Định kỳ
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	



Tổng cộng: …….học sinh
	

	
	
	Vạn Ninh, ngày … tháng … năm

	TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
	TRƯỞNG KHOA
	GIÁO VIÊN





